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TÒA ÁN NHÂN DÂN QU N H I CHÂU, THÀNH PH  ĐÀ N NGẬ Ả Ố Ẵ

V i thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ớ ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ
- Th m phán - Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ : Ông Vũ H ng H i.ồ ả

- Các H i th m nhân dânộ ẩ :                        Ông Nguy n Văn Sanhễ
                                                                  Ông Huỳnh Thanh Trà
- Thư ký phiên tòa: Bà Nguy n Th  Anh Đào - Cán b  Tòa án nhân dân qu n H iễ ị ộ ậ ả
Châu, thành ph  Đà N ng.ố ẵ
- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân qu n H i Châu tham gia phiên tòa: ạ ệ ệ ể ậ ả Bà Tr nầ
Nhã Minh Hoàng – Ki m sát viênể

Ngày 09/02/2018, t i tr  s  Tòa án nhân dân qu n H i Châu, thành phạ ụ ở ậ ả ố
Đà N ng xét x  s  th m công khai v  án dân s  th  lý s  199/2017/TLST-DSẵ ử ơ ẩ ụ ự ụ ố
ngày 07 tháng 8 năm 2017 v  “ề Tranh ch p h p đ ng tín d ngấ ợ ồ ụ ” theo Quy t đ nhế ị
đưa v  án ra xét x  s  107/2017/QĐST-DS ngày 06/12//2017; Quy t đ nh hoãnụ ử ố ế ị
phiên tòa s  41/2017/QĐ-TA ngày 28/12/2017 và Quy t đ nh t m ng ng phiên tòaố ế ị ạ ừ
s  03/2018/QĐ-TA ngày 25/01/2018 gi a các đ ng s :ố ữ ươ ự

* Nguyên đ n:ơ  NHTMCPVNTV.
Tr  s : T ng 1-7, Tòa nhà T.Đ, s  72 THĐ, ph ng THĐ, qu n HK, Tp HN.ụ ở ầ ố ườ ậ

Ng i đ i di n theo pháp lu t: Ông Ngô Chí D. Ch c v : Ch  t ch H i đ ngườ ạ ệ ậ ứ ụ ủ ị ộ ồ
qu n tr .ả ị

Ng i đ c y quy n:ườ ượ ủ ề  Bà Võ Th  L., sinh năm: 1993. Ch c v : Nhân viên.ị ứ ụ
C  trú t i: 77 ư ạ - TL, qu n Hậ C Tp ĐN. (Văn b n y quy n s  590/2017/UQ-GDDK-ả ủ ề ố
TCTD ngày 17/7/2017). Có m t.ặ

* B  đ n:ị ơ  Bà Tr ng Th  Đ c Hươ ị ứ . Sinh năm 1983. C  trú t i: 572/92 – OIK,ư ạ
ph ng HC II, qu n HC, Tp ĐN. V ng m t l n 2.ườ ậ ắ ặ ầ

* Ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan:ườ ề ợ ụ  Ông Nguy n Đ c T. Sinh năm:ễ ứ
1981; C  trú t i: 572/92 – OIK, ph ng HC II, qu n HC, Tp ĐN. V ng m t l n 2.ư ạ ườ ậ ắ ặ ầ

NH N Đ NH C A TÒA ÁNẬ Ị Ủ :

* Theo đ n kh i ki n, trong quá trình t  t ng, đ i di n theo y quy n c aơ ở ệ ố ụ ạ ệ ủ ề ủ
nguyên đ n trình bày:ơ
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Ngày 09/6/2014 NHTMCPVNTV và bà Tr ng Th  Đ c H. có ký đ  nghươ ị ứ ề ị
vay v n kiêm h p đ ng tín d ng s  20140611-142003-0006 (Sau đây g i t t làố ợ ồ ụ ố ọ ắ
H p đ ng tín d ng). Theo th a thu n trong h p đ ng,  ợ ồ ụ ỏ ậ ợ ồ NHTMCPVNTV cho bà
Tr ng Th  Đ c H. vay s  ti n 37.800.000 đ ng (trong đó có 2.850.000 đ ng làươ ị ứ ố ề ồ ồ
ti n đóng b o hi m h p đ ng) v i lãi su t 4.59%/tháng đ  tiêu dùng cá nhân; th iề ả ể ợ ồ ớ ấ ể ờ
h n vay 29 tháng, t ng s  ti n g c và lãi ph i tr  là 69.120.000 đ ng, tr  vàoạ ổ ố ề ố ả ả ồ ả
ngày 16 hàng tháng, trong đó 29 tháng đ u m i tháng tr  2.384.000 đ ng, b t đ uầ ỗ ả ồ ắ ầ
t  ngày 16/7/2014, tháng cu i cùng tr  2.368.000 đ ng. Bà Tr ng Th  Đ c H. đãừ ố ả ồ ươ ị ứ
nh n đ  s  ti n trên.ậ ủ ố ề

Th c  hi n  h p  đ ng,  bà  Tr ng  Th  Đ c  H.  đã  thanh  toán  choự ệ ợ ồ ươ ị ứ
NHTMCPVNTV đ c  12  kì  v i  t ng  s  ti n  28.608.000  đ ng.  K  t  ngàyượ ớ ổ ố ề ồ ể ừ
15/6/2015 thì bà H. không thanh toán n a dù ữ NHTMCPVNTV đã nhi u l n nh cề ầ ắ
nh  nh ng bà H. v n không thanh toán nên tính đ n nay, bà Tr ng Th  Đ c H.ở ư ẫ ế ươ ị ứ
còn n  ợ NHTMCPVNTV t ng s  ti n là 40.512.000 đ ng. Do đó, ổ ố ề ồ NHTMCPVNTV
yêu c u Tòa án tuyên bu c bà Tr ng Th  Đ c H. ph i tr  toàn b  s  n  trên choầ ộ ươ ị ứ ả ả ộ ố ợ
NHTMCPVNTV 

* Trong quá trình gi i quy t v  án, Tòa án đã tri u t p h p l  đ n Tòaả ế ụ ệ ậ ợ ệ ế
nhi u l n đ i v i b  đ n và ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan trong đ  l yề ầ ố ớ ị ơ ườ ề ợ ụ ể ấ
l i khai và hòa gi i theo quy đ nh c a B  lu t t  t ng dân s , tuy nhiên bà Hờ ả ị ủ ộ ậ ố ụ ự . và
ông T. đ u không có m t và không có lý do gì v  vi c v ng m t nên không l yề ặ ề ệ ắ ặ ấ
đ c l i khai và hòa gi i v  n i dung tranh ch p trong v  án đ c.ượ ờ ả ề ộ ấ ụ ượ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  v  án đã đ c th m tra t iứ ệ ồ ơ ụ ượ ẩ ạ
phiên tòa, căn c  vào k t qu  tranh lu n t i phiên tòa, phát bi u quan đi m c aứ ế ả ậ ạ ể ể ủ
đ i di n Vi n ki m sát, H i đ ng xét x  nh n đ nh:ạ ệ ệ ể ộ ồ ử ậ ị

Yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n thu c th m quy n gi i quy t c a Tòaầ ở ệ ủ ơ ộ ẩ ề ả ế ủ
án nhân dân qu n H i Châu, thành ph  Đà N ng theo quy đ nh t i kho n 3 Đi uậ ả ố ẵ ị ạ ả ề
26, đi m a kho n 1 Đi u 35, đi m a kho n 1 Đi u 39 c a B  lu t t  t ng dân s .ể ả ề ể ả ề ủ ộ ậ ố ụ ự

T i phiên tòa, nguyên đ n v n gi  nguyên yêu c u kh i ki n. ạ ơ ẫ ữ ầ ở ệ
Trong su t quá trình t  t ng và t i phiên tòa, b  đ n là bà Tr ng Th  Đ cố ố ụ ạ ị ơ ươ ị ứ

H., ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan là ông Nguy n Đ c Tườ ề ợ ụ ễ ứ . đ u v ng m t vàề ắ ặ
không có lý do. Do đó HĐXX căn c  đi m b kho n 2 Đi u 227 và kho n 3 Đi uứ ể ả ề ả ề
228 c a B  lu t t  t ng dân s  ti n hành xét x  v ng m t b  đ n và ng i cóủ ộ ậ ố ụ ự ế ử ắ ặ ị ơ ườ
quy n l i nghĩa v  liên quan.ề ợ ụ

Ngày 09/6/2014 NHTMCPVNTV và bà Tr ng Th  Đ c H. có ký đ  nghươ ị ứ ề ị
vay v n kiêm h p đ ng tín d ng s  20140611-142003-0006 (Sau đây g i t t làố ợ ồ ụ ố ọ ắ
h p đ ng tín d ng). Theo th a thu n trong h p đ ng,  ợ ồ ụ ỏ ậ ợ ồ NHTMCPVNTV cho bà
Tr ng Th  Đ c H. vay s  ti n 37.800.000 đ ng (trong đó có 2.850.000 đ ng làươ ị ứ ố ề ồ ồ
ti n đóng b o hi m h p đ ng) v i lãi su t 4.59%/tháng đ  tiêu dùng cá nhân; th iề ả ể ợ ồ ớ ấ ể ờ
h n vay 30 tháng, t ng s  ti n g c và lãi ph i tr  là 69.120.000 đ ng, tr  vàoạ ổ ố ề ố ả ả ồ ả
ngày 16 hàng tháng, trong đó 29 tháng đ u m i tháng tr  2.384.000 đ ng, b t đ uầ ỗ ả ồ ắ ầ
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t  ngày 16/7/2014, tháng cu i cùng tr  2.368.000 đ ng. Th c hi n h p đ ng, bàừ ố ả ồ ự ệ ợ ồ
Tr ng Th  Đ c H. đã thanh toán cho  ươ ị ứ NHTMCPVNTV đ c 12 kì v i t ng sượ ớ ổ ố
ti n 28.608.000 đ ng. K  t  ngày 15/6/2015 thì bà H. không thanh toán n a dùề ồ ể ừ ữ
NHTMCPVNTV đã nhi u l n nh c nh  nh ng bà H. v n không thanh toán nênề ầ ắ ở ư ẫ
tính đ n nay,  bà Tr ng Th  Đ c H.  còn n  ế ươ ị ứ ợ NHTMCPVNTV t ng s  ti n  làổ ố ề
40.512.000 đ ng, trong đó n  g c là 27.711.951 đ ng và n  lãi là 12.800.049 đ ng.ồ ợ ố ồ ợ ồ
Do đó, NHTMCPVNTV yêu c u Tòa án tuyên bu c bà Tr ng Th  Đ c H. ph i cóầ ộ ươ ị ứ ả
trách nhi m tr  toàn b  s  n  trên m t l n choệ ả ộ ố ợ ộ ầ  NHTMCPVNTV.

Xét yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n, H i đ ng xét x  th y: Căn c  vàoầ ở ệ ủ ơ ộ ồ ử ấ ứ
đ  ngh  vay v n kiêm h p đ ng tín d ng đ c ký k t gi a ề ị ố ợ ồ ụ ượ ế ữ NHTMCPVNTV và bà
Tr ng Th  Đ c H. cũng nh  gi y ch ng nh n tr  ti n c a T ng công ty b uươ ị ứ ư ấ ứ ậ ả ề ủ ổ ư
đi n Vi t Nam – Đà N ng 1 – 551000 thì bà Tr ng Th  Đ c H. đã nh n đ cệ ệ ẵ ươ ị ứ ậ ượ
gi i ngân kho n ti n vay là 37.800.000 đ ng vào ngày 16/6/2014 do B u đi n Đàả ả ề ồ ư ệ
N ng ch ng nh n tr  ti n.ẵ ứ ậ ả ề

Đ i v i b  đ n là bà Tr ng Th  Đ c H. và ng i có quy n l i nghĩa vố ớ ị ơ ươ ị ứ ườ ề ợ ụ
liên quan ông Nguy n Đ c T.. Trong quá trình t  t ng bà Tr ng Th  Đ c H. cóễ ứ ố ụ ươ ị ứ
đăng ký h  kh u th ng trú t i K572/92 – OIK, q.HC, Tp.ĐN. Tuy nhiên theo biênộ ẩ ườ ạ
b n xác minh c a Tòa án ngày 26/10/2017 thì  bà Tr ng Th  Đ c H.  và ôngả ủ ươ ị ứ
Nguy n Đ c T. thay đ i đ a ch  đi kh i đ a ph ng n i c  trú t  tháng 11/2017 vàễ ứ ổ ị ỉ ỏ ị ươ ơ ư ừ
không còn c  trú t i đ a ch  trên. Đi u đó ch ng t  bà H., ông T. không có thi nư ạ ị ỉ ề ứ ỏ ệ
chí tr  n  choả ợ  NHTMCPVNTV, c  tình tr n tránh nghĩa v  tr  ti n và không cungố ố ụ ả ề
c p đ a ch .ấ ị ỉ

Do bà Tr ng Th  Đ c H. vi ph m nghĩa v  thanh toán tr  ti n nên HĐXXươ ị ứ ạ ụ ả ề
th y c n ch p nh n yêu c u kh i ki n c a ấ ầ ấ ậ ầ ở ệ ủ NHTMCPVNTV bu c bà Tr ng Thộ ươ ị
Đ c H. ph i tr  cho ứ ả ả NHTMCPVNTV s  ti n 40.512.000 đ ng ố ề ồ

Án phí dân s  s  th m bà Tr ng Th  Đ c H. ph i ch u theo quy đ nh c aự ơ ẩ ươ ị ứ ả ị ị ủ
pháp lu t.ậ

T i phiên toà, đ i di n Vi n ki m sát nhân dân qu n H i Châu phát bi u vạ ạ ệ ệ ể ậ ả ể ề
vi c Th m phán và H i đ ng xét x  đã th c hi n đúng các quy đ nh c a B  lu tệ ẩ ộ ồ ử ự ệ ị ủ ộ ậ
t  t ng dân s  v  th m quy n, xác đ nh quan h  pháp lu t tranh ch p, t  cáchố ụ ự ề ẩ ề ị ệ ậ ấ ư
pháp lý, th i h n chu n b  xét x  và phiên toà s  th m. Các đ ng s  đã đ cờ ạ ẩ ị ử ơ ẩ ươ ự ượ
đ m b o th c hi n đ y đ  quy n và nghĩa v  theo quy đ nh c a pháp lu t nênả ả ự ệ ầ ủ ề ụ ị ủ ậ
c n ch p nh n đ n kh i ki n c a nguyên đ n đ i v i b  đ n v  vi c tranh ch pầ ấ ậ ơ ở ệ ủ ơ ố ớ ị ơ ề ệ ấ
h p đ ng tín d ng.ợ ồ ụ

Vì các l  trên,ẽ
QUY T Đ NH:Ế Ị

Áp d ng các Đi u 471, 474, 478, 355, 721 B  lu t dân s .ụ ề ộ ậ ự
Áp d ng kho n 2 Đi u 227, 228, 147, 235 và 273 B  lu t t  t ng dân s ;ụ ả ề ộ ậ ố ụ ự
1. Ch p nh n yêu c u kh i ki n c a ấ ậ ầ ở ệ ủ NHTMCPVNTV v  vi c ề ệ “Tranh ch pấ

h p đ ng tín d ng” ợ ồ ụ đ i v i bà Tr ng Th  Đ c H..ố ớ ươ ị ứ
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X :ử  Bu c bà Tr ng Th  Đ c H. ph i  tr  cho  ộ ươ ị ứ ả ả NHTMCPVNTV s  ti nố ề
40.512.000 đ ng (trong đó n  g c 27.711.951 đ ng, n  lãi 12.800.049 đ ng).  ồ ợ ố ồ ợ ồ

K  t  ngày có đ n yêu c u thi hành án c a ng i đ c thi hành án cho đ nể ừ ơ ầ ủ ườ ượ ế
khi thi hành án t t c  các kho n ti n, hàng tháng bên ph i thi hành án còn ph iấ ả ả ề ả ả
ch u kho n ti n lãi c a s  ti n còn ph i thi hành án theo m c lãi su t quy đ nh t iị ả ề ủ ố ề ả ứ ấ ị ạ
kho n 2 Đi u 468 B  lu t dân s  năm 2015.ả ề ộ ậ ự

2. Án phí DSST là 2.025.600 đ ng bồ à Tr ng Th  Đ c Hươ ị ứ . ph i ch u.ả ị
Hoàn tr  cho ả NHTMCPVNTV s  ti n t m ng án phí là 1.012.800 đ ng t iố ề ạ ứ ồ ạ

biên lai thu s  009635 ngày 07/8/2017 t i Chi c c Thi hành án dân s  qu n H iố ạ ụ ự ậ ả
Châu, thành ph  Đà N ng.ố ẵ

Án x  công khai s  th m, nguyên đ n đ c quy n kháng cáo trong h n 15ử ơ ẩ ơ ượ ề ạ
ngày k  t  ngày tuyên án. B  đ n, ng i có quy n l i nghĩa v  liên quan v ngể ừ ị ơ ườ ề ợ ụ ắ
m tặ  đ c quy n kháng cáo trong  h n 15 ngày k  t  ngày b n án đ c giao ho cượ ề ạ ể ừ ả ượ ặ
đ c niêm y t.ượ ế  

Tr ng h p b n án, quy t đ nh đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2ườ ợ ả ế ị ượ ị ạ ề
Lu t Thi hành án dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hànhậ ự ườ ượ ự ườ ả
án dân s  có quy n tho  thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy nự ề ả ậ ề ầ ự ệ
thi hành án ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6, 7 và 9ặ ị ưỡ ế ị ạ ề
Lu t Thi hành án dân s ; th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t iậ ự ờ ệ ượ ự ệ ị ạ
Đi u 30 Lu t Thi hành án dân s .ề ậ ự   

                                                                                        TM.H I Đ NG XÉT XỘ Ồ Ử
N i nh nơ ậ :          Th m phán - Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ
- VKSND q. H i Châu;ả
- Đ ng s  (theo đ a ch ); ươ ự ị ỉ
- Chi c c THADS q. H i Châu;                                      ụ ả
- Lưu H  s  v  án.ồ ơ ụ

                                                                                                  Vũ H ng H iồ ả
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